
1 Nguyễn Phúc  An 01/5/2018

2 Diệp Phương An 29/5/2018

3 Trần Lan Anh 10/7/2018 x

4 Trần Nguyễn Mai  Anh 24/10/2018 x

5 Nguyễn Hữu Minh Anh 30/6/2018

6 Lê Tú Anh 6/1/2018 x

7 Lữ Hồng  Anh 21/8/2018 x

8 Nguyễn Hoàng Hạ  Anh 14/01/2018

9 Nguyễn Thanh  An 23/10/2018

10 Đặng Gia  Cát 19/7/2018 x

11 Nguyễn Minh Cường 14/5/2018

12 Phạm Minh Ngọc Danh 31/8/2018 x

13 Đặng Ngô Phương Di 28/5/2018 x

14 Phạm Nhất  Doanh 09/01/2018

15 Lê Hoàng Ánh Dương 22/2/2018 x

16 Đoàn Lê Hoàng Giang 28/2/2018 x

17 Nguyễn Ngô Thanh Hà 7/3/2018 x

18 Nguyễn Cao Minh Hà 3/7/2018 x

19 Võ Lưu Thanh Lam 12/04/2018 x

20 Trần Hoàng Khả Hân 1/10/2018 x

21 Vũ Chí Hào 09/6/2018

22 Lý Thanh Hiền 25/9/2018 x

23 Lê Phước Vũ  Hoàng 27/01/2018

24 Trần Thanh Huy 18/2/2018

25 Đinh Gia Huy 25/1/2018

26 Nguyễn Lê Bảo  Khang 10/10/2018

27 Huỳnh Phúc  Khang 07/11/2018

28 Đào Minh Khang 11/6/2018

29 Đặng Lê  Khanh 29/5/2018 x
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30 Lê Nguyên Khoa 24/10/2018

31 Phan Trường  Khoa 04/8/2018

32 Bùi Đức Duy Khoa 1/3/2018

33 Trương Tuấn Kiệt 19/6/2018

34 Lê Khương Di 24/03/2018

35 Đặng Ngô Phương Linh 28/5/2018 x

36 Lương Trần Khánh Linh 02/01/2018 x

37 Trần Khánh Linh 26/11/2018 x

38 Phạm Phúc Lộc 26/6/2018

39 Đàm Phúc  Lộc 19/01/2018

40 Nguyễn Hoàng  Long 18/4/2018

41 Hà Kiến Minh 08/10/2018

42 Lê Huỳnh Bảo Ngân 23/6/2018 x

43 Trần Quỳnh Ngân 13/12/2018 x

44 Trương Huỳnh Bảo  Nghi 6/6/2018 x

45 Nguyễn Hải Nguyên 20/2/2018

46 Trịnh Lê Thiện Nhân 12/3/2018

47 Phan Minh Tuệ Nhi 10/10/2018 x

48 Nguyễn Hoài An Nhiên 29/9/2018 x

49 Phạm Hải Phúc Niên 15/3/2018

50 Nguyễn Nhựt Minh 6/5/2018

51 Đặng Hữu Phong 22/10/2018

52 Đinh Bá Phú 5/2/2018

53 Nguyễn Mai Phương 31/5/2018 x

54 Đặng Minh  Quân 28/8/2018

55 Trần Anh  Quân 04/3/2018

56 Trần Minh  Quân 31/7/2018

57 Ngô Hoàng Phú Quý 03/10/2018

58 Phạm Minh  Tâm 31/3/2018

59 Châu Gia Thành 14/8/2018

60 Nguyễn Trần Ngọc  Thảo 26/4/2018 x

61 Nguyễn Minh  Thiên 02/10/2018

62 Nguyễn Vũ Hoàng Thông 26/11/2018

63 Phạm Ngọc Cát  Tiên 18/3/2018 x

64 Nguyễn Đào  Tú Uyên 2/12/2018 x

65 Nguyễn Hoàng Mỹ Uyên 7/3/2018 x

66 Lữ Thế Vinh 16/2/2018



67 Vũ Hạ Minh  Vy 04/04/2018 x

68 Đoàn Ngọc Như Ý 12/2/2018 x
69 Huỳnh Tâm Phương Yên 21/4/2018 x
70 Phan Yên 25/10/2018 x

Tổng danh sách có 70 học sinh (33 Nữ).


